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I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

Tiết 

PPCT 

Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Công cụ-thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

 Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng     

1 Bài 1: Thông tin và dữ liệu 1 Tuần 1 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 
Trong lớp học 

2 Bài 2: Xử lí thông tin 1 Tuần 2 SGK, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm Trong lớp  



3 Bài 3: Thông tin trong máy tính 1 Tuần 3 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp 

4 Bài 3: Thông tin trong máy tính (tt) 1 Tuần 4 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp 

 Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet     

5 Bài 4: Mạng máy tính  1 Tuần 5 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp 

6 Bài 4: Mạng máy tính (tt) 1 Tuần 6 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

các thiết bị mạng (thiết bị đầu cuối: máy 

tính, điện thoại…; thiết bị kết nối: đường 

truyền, bộ chia, bộ chuyển mạch…) 

Trong lớp hoặc 

Phòng Máy 

7 Bài 5: Internet 1 Tuần 7 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp hoặc 

phòng máy 

8 Ôn tập giữa HKI 1 Tuần 8 
Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, câu hỏi 

ôn tập… 
Trong lớp 

9 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 9 Giấy kiểm tra, phấn viết, Đề kiểm tra Trong lớp 

      



 
Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm 

và trao đổi thông tin 
    

10 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu 1 Tuần 10 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp 

11 
Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu – Thực 

hành (tt) 
1 Tuần 11 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

đường truyền Internet 

Phòng Máy 

 

12 Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet 1 Tuần 12 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

đường truyền Internet 
Phòng Máy 

13 Bài 8: Thư điện tử 1 Tuần 13 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu, đường truyền Internet 

Trong lớp 

14 
Bài 8: Thư điện tử (Thực hành) 

 
1 Tuần 14 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

đường truyền Internet, phiếu học tập 
Phòng Máy 

 
Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn 

hóa trong môi trường số 
    

15 Bài 9: An toàn thông tin trên Internet 1 Tuần 15 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy 

Roki, các phiếu học tập 

Trong lớp 



16 Bài 9: An toàn thông tin trên 

Internet(tt) 

1 Tuần 16 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy 

Roki, các phiếu học tập 

Trong lớp 

17 Ôn tập cuối học kỳ 1 1 Tuần 17 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu 
Trong lớp 

18 Kiểm tra cuối học kỳ I 1 Tuần 18 Giấy kiểm tra, phấn viết, đề kiểm tra  

 Chủ đề 5: Ứng dụng tin học     

19 Bài 10: Sơ đồ tư duy(Giao nhiệm vụ BT 

dự án. Sổ lưu niệm) 

1 Tuần 19 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV 

đã cài phần mềm vẽ Mindmap (Sơ đồ tư 

duy), phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc 

giấy Roki, các phiếu học tập 

Trong lớp 

20 Bài 10: Sơ đồ tư duy (tt) 1 Tuần 20 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phiếu học tập, máy tínhđã cài phần mềm vẽ 

Mindmap (Sơ đồ tư duy) 

Phòng Máy 

21 Bài 11: Định dạng văn bản 1 Tuần 21 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV 

đã cài phần mềm MS Word 

Trong lớp 

22 Bài 11: Định dạng văn bản 1 Tuần 22 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV 

đã cài phần mềm MS Word 

Trong lớp 

23 Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng 

bảng 

1 Tuần 23 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV 

đã cài phần mềm MS Word, phấn trắng+ 

màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu 

học tập 

Trong lớp 



24 Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng 

bảng 

1 Tuần 24 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV 

đã cài phần mềm MS Word, phấn trắng+ 

màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu 

học tập 

Trong lớp 

25 Bài 13: Thực hành: Tìm kiếm và thay 

thế 

 

1 Tuần 25 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phiếu học tập, máy tính đã cài phần mềm 

MS Word, sổ lưu niệm mẫu  

Phòng Máy 

26 Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn 

thành sổ lưu niệm (Báo cáo kết quả BT 

dự án) 

1 Tuần 26 Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phiếu 

học tập, máy tính đã cài phần mềm MS 

Word 

Trong lớp 

27 Ôn tập giữa học kỳ 2 1 Tuần 27 Bài giảng, SGK Trong lớp 

28 Kiểm tra giữa học kỳ 2 1 Tuần 28 Giấy kiểm tra, phấn viết, Đề kiểm tra Trong lớp 

 Chủ đề 6:  Giải quyết vấn đề với sự trợ 

giúp của máy tính 

    

29 Bài 15: Thuật toán 1 Tuần 29 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu 

Trong lớp 

30 Bài 15: Thuật toán (tt) 1 Tuần 30 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy 

Roki, các phiếu học tập 

Trong lớp 

31 Bài 16: Các cấu trúc điều khiển 1 Tuần 31 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu 

Trong lớp 



32 Bài 16: Các cấu trúc điều khiển (tt) 1 Tuần 32 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy 

Roki, các phiếu học tập 

Trong lớp 

33 Bài 17: Chương trình máy tính 1 Tuần 33 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu 

Trong lớp 

34 Ôn tập cuối học kỳ 2 1 Tuần 34 SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, 

phấn trắng+ màu 

Trong lớp 

35 Kiểm tra cuối học kỳ 2 1 Tuần 35 Giấy kiểm tra, phấn viết, Đề kiểm tra Trong lớp 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

… ngày    tháng   năm 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

TRẦN MINH TÚ                         ĐỖ HỒNG BẢO THIÊN             LÊ THỊ A THẮM 
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